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I. Kế hoạch dạy học: 

1. Phân phối chương trình 

                                                                                              TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 

HỌC KÌ I 

STT 
Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 
Bài 1: Giới thiệu nghề 

trồng cây ăn quả 
1 Tuần 1 

- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

2 

Bài 2: Một số vấn đề 

chung về cây ăn quả 

(Mục I + II) 

1 Tuần 2 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

3 

Bài 2: Một số vấn đề 

chung về cây ăn quả 

(Mục III.1,2,3) 

1 Tuần 3 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

4 

Bài 2: Một số vấn đề 

chung về cây ăn quả 

(Mục III.4 + mục IV) 

1 Tuần 4 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 



5 

Bài 3: Các phương pháp 

nhân giống cây ăn quả 

(Mục I + mục II.1) 
1 Tuần 5 

- Tranh vẽ các phương pháp nhân 

giống cây ăn quả 

- Mẫu vật : Cành chiết, cây ghép sẵn 

 

Dạy học trên lớp 

6 

Bài 3: Các phương pháp 

nhân giống cây ăn quả 

(Mục II.2) 

1 Tuần 6 
- Tranh vẽ các phương pháp nhân 

giống cây ăn quả 
Dạy học trên lớp 

7 

Bài 4: Thực hành : Giâm 

cành 
2 Tuần 7,8 

- Dao , Kéo, khay chứa đất, bình tới 

nước  

- Tranh vẽ quy trình giâm cành 

 

Dạy học trên lớp 

8 

Bài 5: Thực hành: Chiết 

cành 
2 Tuần 9,11 

- Dao,kéo, dây buộc, đất bó bầu, 

mảnh nilon (20x25cm), chậu nhào đất  

- Tranh vẽ quy trình chiết cành 

 

Dạy học trên lớp 

9 Kiểm tra giữa HK I 1 Tuần 10 Giấy, bút, thước Dạy học trên lớp 

10 

Bài 6 : Thực hành : Ghép 

2 
Tuần 

12,13 

- Dao, kéo, dây buộc, túi PE ngoài - 

Cây làm gốc ghép - Cành lấy mắt 

ghép - Tranh vẽ các thao tác ghép 

Dạy học trên lớp 

11 

Bài 7: Kĩ thuật trồng cây 

ăn quả có múi (Mục 

I+II+III.1,2) 

1 Tuần 14 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

12 

Bài 7: Kĩ thuật trồng cây 

ăn quả có múi (Mục 

III.3,4+IV) 

1 Tuần 15 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

13 
Bài 8: Kĩ thuật trồng cây 

nhãn 
1 Tuần 16 

- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

14 Ôn tập  Tuần 17 Nội dung bài 1-7  

15 Kiểm tra cuối HK I  Tuần 18 Giấy, bút, thước  

16 

Bài 9: Kĩ thuật trồng cây 

vải   

(Mục I + II) 

1 Tuần 19 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 



17 

Bài 9: Kĩ thuật trồng cây 

vải   

(Mục III + IV) 

1 Tuần 20 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

18 

Bài 10: Kĩ thuật trồng 

cây xoài  

(Mục I + II) 

1 Tuần 21 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

19 

Bài 10: Kĩ thuật trồng 

cây xoài ( Mục III + IV) 

Bài 11 đọc thêm 

1 Tuần 22 
- Tranh ảnh có liên quan nội dung bài 

học 
Dạy học trên lớp 

20 

Bài 12: Thực hành: Nhận 

biết một số sâu bệnh hại 

cây ăn quả (Mục I + 

II.1.a,b,c) 1 Tuần 23 

-Kính lúp cầm tay độ phóng đại 20 

lần  

-Khay đựng mẫu vật , panh , kẹp 

,thước dây  

-Bệnh và bộ phận sâu bị hại  

-Mẫu sâu , bệnh hại sống  

- Mẫu bộ phận cây bị hại 

Dạy học trên lớp 

21 

Bài 12: Thực hành: Nhận 

biết một số sâu bệnh hại 

cây ăn quả (Mục 

II.1.d,e,g,h) 1 Tuần 24 

-Kính lúp cầm tay độ phóng đại 20 

lần  

-Khay đựng mẫu vật , panh , kẹp 

,thước dây  

-Bệnh và bộ phận sâu bị hại  

-Mẫu sâu , bệnh hại sống  

- Mẫu bộ phận cây bị hại 

Dạy học trên lớp 

22 

Bài 12: Thực hành: Nhận 

biết một số sâu bệnh hại 

cây ăn quả (Mục II.2 + 

III) 1 Tuần 25 

-Kính lúp cầm tay độ phóng đại 20 

lần  

-Khay đựng mẫu vật , panh , kẹp 

,thước dây  

-Bệnh và bộ phận sâu bị hại  

-Mẫu sâu , bệnh hại sống  

- Mẫu bộ phận cây bị hại 

Dạy học trên lớp 



23 

Bài 13: Thực hành: 

Trồng cây ăn quả (Mục I 

+ II.1.2) 

1 Tuần 26 

-Cuốc , xẻng , bình tưới  

-Phân bón hữu cơ , phân lân , kali, vôi 

-Cây giống : cam , bưởi 

Dạy học trên lớp 

24 

Bài 13: Thực hành: 

Trồng cây ăn quả (Mục 

II.3 + III) 

 

1 Tuần 27 

-Cuốc , xẻng , bình tưới  

-Phân bón hữu cơ , phân lân , kali, vôi 

-Cây giống : cam , bưởi 

 

Dạy học trên lớp 

25 Kiểm tra giữa học kì II 1 Tuần 28 Giấy, bút, thước Dạy học trên lớp 

26 

Bài 14: Thực hành: Bón 

phân thúc cho cây ăn quả 

(Mục I + II.1.2) 

1 Tuần 29 

-Cuốc , xẻng , bình tưới  

-Phân bón hữu cơ , phân lân , kali, vôi 

 

Dạy học trên lớp 

27 

Bài 14: Thực hành: Bón 

phân thúc cho cây ăn quả 

(Mục II.3,4 + III) 

1 Tuần 30 

-Cuốc , xẻng , bình tưới  

-Phân bón hữu cơ , phân lân , kali, vôi 

 

Dạy học trên lớp 

28 

Bài 15: Thực hành: Làm 

siro quả (Mục I + II.1.2) 
1 Tuần 31 

-Một số loại quả chua ( Táo , quất , 

mơ)đã rửa sạch  

-Đường trắng  

Lọ thủy tinh có nắp 

Dạy học trên lớp 

29 

Bài 15: Thực hành: Làm 

siro quả (Mục II.3 + III) 
1 Tuần 32 

-Một số loại quả chua ( Táo , quất , 

mơ)đã rửa sạch  

-Đường trắng  

Lọ thủy tinh có nắp 

Dạy học trên lớp 

30 
Ôn tập 

1 
Tuần 

33,34 
 Dạy học trên lớp 

31 Kiểm tra học kì II 1 Tuần 35  Dạy học trên lớp 

2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học phổ thông) 

STT 
Chuyên đề 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1      

2      

...      



(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện 

thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Tam Mỹ Tây,  ngày 6  tháng 9 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

                       Nguyễn Thị Thanh Thủy                                                                                       Võ Thị Yên 
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